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	 Câu
	Mã đề 801 (0.2 pt/ 1 correct answer)

	1
	A

	2
	B

	3
	C

	4
	A

	5
	C

	6
	22nd of September / 22nd September / September 22nd 

	7
	Jarvis

	8
	78

	9
	223

	10
	bookshop / book shop

	11
	A

	12
	D

	13
	C

	14
	liked

	15
	have not (haven’t) reached

	16
	disrespect

	17
	go

	18
	has been taken

	19
	B

	20
	C

	21
	C

	22
	C

	23
	B

	24
	B

	25
	A

	26
	D

	27
	D

	28
	B

	29
	B

	30
	A

	31
	C

	32
	C

	33
	D

	34
	A

	35
	C

	36
	He has learnt/learned about generation for three months.
Or He has been learning generation for three months.

	37
	How about avoiding foods that contain a lot of fat and sugar?

	38
	According to Luc Ngan No. 4 High school regulations, students must not wear ripped jeans.

	39
	Teenagers should spend less time on social media such as Facebook or TikTok.

	40
	My father last bought cigarettes in May 2022.

	41
	B

	42
	C

	43
	A

	44
	B

	45
	A


Write a paragraph (1.0 pt)
Các tiêu chí chấm bài viết đoạn văn.
Nếu lạc đề, bài viết sẽ bị điểm không (0)
	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết các tiêu chí
	Điểm

	Cấu trúc
	- Đúng cấu trúc của đoạn văn: có câu chủ đề, các ý triển khai và câu kết luận.  
	0.1

	Nội dung
	- Viết đúng chủ đề; các ý triển khai rõ ràng, không trùng lặp.
	0.3

	
	- Viết logic, hợp lí.  
	0.2

	Ngôn ngữ
	- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp, sử dụng các liên từ hợp lý để liên kết các ý trong đoạn.
- Sử dụng từ vựng phù hợp, hạn chế lặp lại từ vựng.
	0.3

	Trình bày
	- Viết đủ số từ theo quy định, không xuống dòng.
	0.1

	Tổng điểm
	1.0

	Cách tính lỗi (trừ điểm)

	- 02 lỗi từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu.
	- 0,1

	- 04 lỗi chính tả, chấm câu.
	- 0,1

	- Số lượng từ (+ - 20% số từ theo quy định)
	- 0.05

	- Xuống dòng
	- 0.05





	 Câu
	Mã đề 802 (0.2 pt/ 1 correct answer)

	1
	A

	2
	B

	3
	C

	4
	A

	5
	C

	6
	22nd of September / 22nd September / September 22nd 

	7
	Jarvis

	8
	78

	9
	223

	10
	bookshop / book shop

	11
	D

	12
	B

	13
	D

	14
	enjoyed

	15
	has not (hasn’t) reached

	16
	respect

	17
	take 

	18
	have been looked

	19
	B

	20
	C

	21
	A

	22
	C

	23
	B

	24
	B

	25
	A

	26
	A

	27
	D

	28
	B

	29
	B

	30
	A

	31
	C

	32
	B

	33
	D

	34
	A

	35
	A

	36
	They have experienced many changes in their lives for three months.
Or They have been experiencing many changes in their lives for three months.

	37
	How about using seasonal vaccines to protect ourselves ?

	38
	According to Luc Ngan No. 4 High school regulations, students must not smoke cigarettes.

	39
	Teenagers should ask their parents for permission before going out.

	40
	My father last  examined the whole body in July 2022.

	41
	B

	42
	C

	43
	[bookmark: _GoBack]A

	44
	B

	45
	A


Write a paragraph (1.0 pt)
Các tiêu chí chấm bài viết đoạn văn.
Nếu lạc đề, bài viết sẽ bị điểm không (0)
	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết các tiêu chí
	Điểm

	Cấu trúc
	- Đúng cấu trúc của đoạn văn: có câu chủ đề, các ý triển khai và câu kết luận.  
	0.1

	Nội dung
	- Viết đúng chủ đề; các ý triển khai rõ ràng, không trùng lặp.
	0.3

	
	- Viết logic, hợp lí.  
	0.2

	Ngôn ngữ
	- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp, sử dụng các liên từ hợp lý để liên kết các ý trong đoạn.
- Sử dụng từ vựng phù hợp, hạn chế lặp lại từ vựng.
	0.3

	Trình bày
	- Viết đủ số từ theo quy định, không xuống dòng.
	0.1

	Tổng điểm
	1.0

	Cách tính lỗi (trừ điểm)

	- 02 lỗi từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu.
	- 0,1

	- 04 lỗi chính tả, chấm câu.
	- 0,1

	- Số lượng từ (+ - 20% số từ theo quy định)
	- 0.05

	- Xuống dòng
	- 0.05



